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Tài liệu chuyên đề ôn thi Tiếng Anh - Sinh động & Dễ hiểu

1. Conservation vs. Preservation (Bảo tồn sử dụng hợp lý vs. 

Bảo vệ nguyên trạng tuyệt đối)

• Conservation: Bảo tồn tài nguyên bằng cách sử dụng hợp lý, tiết kiệm.

Ví dụ: Water conservation is essential during the dry summer months.

➔ Lời dịch: Việc bảo tồn nguồn nước là vô cùng thiết yếu trong những 

tháng mùa hè khô hạn.

• Preservation: Bảo vệ nguyên trạng, giữ gìn mọi thứ không bị tàn phá.

Ví dụ: The museum focuses on the preservation of ancient historical 

artifacts.

➔ Lời dịch: Bảo tàng tập trung vào việc bảo quản nguyên trạng các cổ vật 

lịch sử.

2. Refuse vs. Waste (Rác thải đô thị / Phế liệu vs. Chất thải 

chung)



• Refuse: Rác thải, phế liệu sinh hoạt hoặc công nghiệp (văn phong trang 

trọng).

Ví dụ: Citizens are asked to sort their household refuse into different bins.

➔ Lời dịch: Người dân được yêu cầu phân loại rác thải sinh hoạt của họ 

vào các thùng khác nhau.

• Waste: Chất thải nói chung (nước thải, rác nhà máy) hoặc sự lãng phí.

Ví dụ: Industrial waste dumped into rivers causes severe water pollution.

➔ Lời dịch: Chất thải công nghiệp xả xuống các dòng sông gây ra ô nhiễm 

nguồn nước nghiêm trọng.

3. Weather vs. Climate (Thời tiết ngắn hạn vs. Khí hậu dài 

hạn)

• Weather: Thời tiết thay đổi theo từng ngày, từng giờ tại một nơi.

Ví dụ: The weather today is quite pleasant for a picnic.

➔ Lời dịch: Thời tiết hôm nay khá dễ chịu cho một buổi dã ngoại.

• Climate: Khí hậu đặc trưng của một vùng được đo lường trong thời gian 

dài.

Ví dụ: Vietnam has a tropical monsoon climate with high humidity.

➔ Lời dịch: Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa với độ ẩm cao.



Xin lưu ý những người sử dụng: chương trình tiếng Anh tương tác “From ZERO to 

MASTER” này chạy rất tốt trên các trình duyệt Chrome + Fire Fox + Cốc Cốc + Opera…

# Nhưng không thể chạy được trên chương trình cũ Internet Explorer.

Nếu các bạn có những thắc mắc về ngữ pháp và kỹ thuật cần giải đáp, xin mời liên hệ với 

Mr. Lê Đại Phong.

Composed by Mr. Lê Đại Phong – www.tienganhhaiphong.vn CLICK HERE ⮕ – 

phone & Zalo 0971386608 


